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Rát như cáy,

Yếu như sên.

Hôi như cú,

Đẹp như tiên.

Già mà dại,

May hơn khôn.

Tiếc đứt ruột,

Sợ kinh hồn.

Chua như dấm,

Ngọt như đường.

Đặc như bí,

Nát như tương.

Nhanh-nhẩu đoảng,

Thật-thà hư.

Đồ phó để,

Nói ông hừ.

Vàng như nghệ,

Đen như gio.

Mỏng như giấy,

Dầy như mo.

Sư hổ mang,

Gái quạ mổ.

Cười vỡ nhà,

Già nổ đố.

Giời quả báo,

Phật tại tâm.

Túng thì tính,

Tham thì thâm.

Trơn như mỡ,

Trắng như bông.




 


	

Nóng như lửa,

Lạnh như đồng.

Tít cung-thang,

Chàn quí-tỵ.

Chuyện man năm,

Đời cổ hỷ.

Thấp như vịt,

Ngang như cua.

Đông như chợ,

Vắng như chùa.

Xoẳn củ tỏi,

Ngậu tôm canh.

Gàn bát sách,

Lộn tam bành.

Rết nhiều chân,

Tầm rút ruột.

Rụt cổ rùa,

Thắt đuôi chuột.

Nín như thóc,

Lặng như tờ.

Câm như hến,

Sác như vờ.

Rối canh hẹ,

Thắt cổ bồng.

Áo mảnh bát,

Quần cháo lòng.

Xấu như ma,

Quấy như quỉ.

Dữ như beo,

Nhăn như khỉ.




 



	

Dương mắt ếch,

Nghểnh cổ cò.

Ngay ruột ngựa,

Xốp phổi bò.

Đứng dõng xương,

Chết thẳng cẳng.

Quân vô loài,

Của bất đẳng.

Đời Hồng-đức,

Họ nhà Trần.

Đẹp Phò-mã,

Gan Tướng-quân.

Cóc vái giời,

Vịt nghe xấm.

Chó giữ xương,

Chuột nếm dấm.

Dai như chão,

Rắn như đanh.

Gà gáy gở,

Chó cắn quanh.

Ông mãnh-đại,

Bà vãi-mầm.

Tinh khôn vặt,

Chơi nghịch ngầm.

Tay bợm già,

Gan cóc tía.

Buốt đến xương,

Sợ mất vía.

Muối bỏ bể,

Nứa trôi sông.
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